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BVMT : Bảo vệ môi trƣờng 

BOD : Biochemical (hay Biological) Oxygen Demand (nhu cầu oxy 

sinh hóa) 

CCN : Cụm công nghiệp 

CNH : Công nghiệp hóa 

COD : Chemical Oxygen Demand (nhu cầu oxy hóa học) 

DO : Dilssoved Oxygen (nồng độ oxy hòa tan) 

ĐTH : Đô thị hóa 

GTGT : Giá trị gia tăng 

GTSX : Giá trị sản xuất 

BVTV : Bảo vệ thực vật 

HĐND : Hội đồng nhân dân 

HST : Hệ sinh thái 

HTMT : Hiện trạng môi trƣờng 

KCN : Khu công nghiệp 

KTTĐ : Kinh tế trọng điểm 

LĐ : Lao động 

MT  : Môi trƣờng 

PTNT : Phát triển nông thôn 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

BNN : Bộ Nông nghiệp 

TNMT : Tài nguyên môi trƣờng 

TCCP : Tiêu chuẩn cho phép 

TDMNPB : Trung du miền núi phía Bắc 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 

TTNS & 

VSMTNT 

: Trung tâm nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn 

UBND : Ủy ban nhân dân 

WHO : Tổ chức y tế Thế giới 

WTO : Tổ chức thƣơng mại Thế giới 

XD : Xây dựng 
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